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5 ISP Internationl Streptomyces Project 
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10 RNA Ribonucleic acid 

11 rRNA Ribosomal Ribonucleic acid 

12 SDS Sodium dodecyl sulfate 
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trưởng và phát triển của 4 chủng xạ khuẩn tuyển chọn 

37 

3.9 Ảnh hưởng của pH môi trường ban đầu đến khả năng sinh trưởng của 4 

chủng xạ khuẩn tuyển chọn 

37 

3.10 Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu đến khả năng sinh trưởng của 2 chủng xạ 

khuẩn tuyển chọn 

37 

3.11 khả năng sinh tổng hợp enzyme ngoại bào của các chủng xạ khuẩn  38 
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khối 

42 

3.17 Ảnh hưởng của các pH chiết khác nhau đến khả năng chiết chất kháng nấm 43 
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3.5 Khuẩn lạc xạ khuẩn C12 trên các môi trường ISP 34 

3.6 Khuẩn lạc xạ khuẩn R12-4 trên các môi trường ISP 34 
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MỞ ĐẦU 

Cây có múi là tên gọi chung của nhóm cây cam, chanh, quýt, bưởi... cùng họ 

Rutaceae. Cây ăn trái có múi được trồng ở hơn 100 quốc gia. Đây là loại quả có tầm quan 

trọng hàng đầu thế giới, với sản lượng năm 2009 đạt hơn 120 triệu tấn, trong đó cam chiếm 

54% [15, 42, 46], bao gồm cả Việt Nam, tại vùng cam nổi tiếng Hàm Yên - Tuyên Quang 

hiệu quả kinh tế thu về khá cao. Tuy nhiên, việc trồng cây có múi phải đối mặt với một số 

vấn đề là cây tăng trưởng chậm, côn trùng, sâu bệnh... [41].Bên cạnh đó, sự phát triển 

nhanh chóng các vùng trồng và sử dụng lượng hóa chất nông nghiệp thiếu kiểm soát trong 

nước dẫn đến những tác động tiêu cực về sản xuất, môi trường, chất lượng đất, sức khỏe 

con người, vật nuôi và ngày càng nhiều vi sinh vật gây bệnh có khả năng kháng các loại 

thuốc bảo vệ thực vật thông dụng. Vì vậy, việc tìm kiếm và ứng dụng các vi sinh vật để 

kiểm soát sinh học, kích thích tăng trưởng thực vật là một phương pháp thay thế để giảm 

sử dụng hoá chất nông nghiệp. Trong số các loài vi sinh vật, xạ khuẩn có vị trí quan trọng 

do sự đa dạng cao, khả năng sinh tổng hợp nhiều chất có hoạt tính sinh học như enzym, 

chất kích thích sinh trưởng thực vật, thuốc kháng sinh dùng trong nông nghiệp và y học... 

Đặc biệt là các loài xạ khuẩn nội sinh trong mô thực vật sống (lá, cành, rễ). Các loài xạ 

khuẩn sống nội sinh trong thực vật có khả năng tích hợp với cây chủ và sinh tổng hợp một 

số chất chuyển hóa thứ cấp có lợi cho cây chủ của mình. Đó là một trong những hệ sinh 

thái đặc biệt và khó tiếp cận, nơi mà xạ khuẩn nội sinh có vai trò quan trọng trong sự phát 

triển của cây chủ, chúng có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bằng con đường đồng 

hóa các chất dinh dưỡng, kích hoạt hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất chuyển hóa thứ 

cấp, giúp cây chủ hạn chế bệnh và kích thích sinh trưởng cho cây[22, 23]. Trong mối quan 

hệ tương hỗ với cây chủ, vi sinh vật nội sinh cũng nhận được từ cây chủ các chất dinh 

dưỡng để sinh trưởng. Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu công bố về khả năng sản sinh các 

chất thứ cấp tiêu diệt nhiều loài nấm bệnh và sinh tổng hợp các kháng sinh mới như 

munumbicin, kakadumycin và coronamycin của các loài xạ khuẩn nội sinh. Như vậy, xạ 

khuẩn nội sinh thực sự là những ứng cử viên tiềm năng trong kiểm soát sinh học cho tương 

lai. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu về xạ khuẩn nội sinh trên cây cam và cây có múi 

nói chung tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi thực 

hiện nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xạ khuẩn nội sinh trên cây Cam Hàm Yên- Tuyên 

Quang và tiềm năng sinh tổng hợp chất kháng nấm của chúng” 

Mục tiêu cơ bản của đề tài: 



Luận văn tốt nghiệp   Đào Ánh Vân 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 2 

Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây Cam tại Hàm Yên 

Tuyên Quang có tiềm năng sinh tổng hợp chất kháng nấm cao. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài:  

1. Phân lậpcác chủng xạ khuẩn nội sinh trên rễ và cành trên các mẫu rễ và cành của 

cây cam Hàm Yên- Tuyên Quang. 

2. Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn nội sinh trên cây cam Hàm Yên –Tuyên Quang có 

khả năng sinh tổng hợp chất kháng khuẩn và kháng nấm cao. 

3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại các chủng xạ khuẩn nội sinh lựa chọn. 

4.  Nghiên cứu môi trường và điều kiện sinh tổng hợp hoạt chất kháng nấm của các 

chủng xạ khuẩn nội sinh lựa chọn 

5. Nghiên cứu một số tính chất hoá lý của hoạt chất kháng nấm thu nhận từ xạ khuẩn 

R12-4. 

Đề tài được thực hiện tại phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn 

lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


